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Tóm tắt
Mục tiêu của bài viết là chỉ ra sự cần thiết của các khuôn khổ ESG tiêu chuẩn hóa để tăng cường tính minh bạch và niềm tin của các bên liên quan. Hoạt động kinh doanh hiện đại đòi hỏi phải tích hợp các khía cạnh Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào báo cáo tài chính nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong kinh doanh. Cả thông tin định tính và định lượng đều cần thiết để so sánh hiệu quả hoạt động với các mục tiêu và rủi ro đã đặt ra. Từ đó bài viết nhấn mạnh các doanh nghiệp tích hợp báo cáo ESG vào báo cáo tài chính sẽ tạo ra một xu hướng bền vững cho tương lai của doanh nghiệp.
1. Đặt vấn đề
IFRS (International Financial Reporting Standards) là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Đây là một bộ quy tắc và chuẩn mực kế toán chung toàn cầu do Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành nhằm đảm bảo báo cáo tài chính của các doanh nghiệp minh bạch, thống nhất và có thể so sánh trên toàn thế giới. IFRS là một "ngôn ngữ" tài chính thống nhất, giúp các nhà đầu tư và đối tác quốc tế dễ dàng đọc và đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp ở bất kỳ quốc gia nào. IFRS giúp giúp cung cấp thông tin nhất quán, giúp loại bỏ rào cản khi doanh nghiệp muốn niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài hoặc huy động vốn toàn cầu.
ESG có nguồn gốc từ những năm 1960 và 1970, khi các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến các vấn đề xã hội và môi trường. Theo Friede, Busch và Bassen (2015), ESG đại diện cho ba yếu tố cốt lõi nhằm đo lường tác động tính bền vững trong hoạt động đầu tư, kết quả cho thấy ESG ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các quyết định tài chính và chiến lược của doanh nghiệp. Ba yếu tố cốt lõi bao gồm: Môi trường (Environmental - E): Trụ cột này tập trung vào tác động của doanh nghiệp đối với hệ sinh thái tự nhiên. Các tiêu chí đánh giá bao gồm biến đổi khí hậu (lượng khí thải nhà kính, cam kết và hành động giảm thiểu khí thải), năng lượng (mức độ tiêu thụ, tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo), tài nguyên thiên nhiên (giấy phép sử dụng, hành động phục hồi, công nghệ tự tạo tài nguyên), và xử lý chất thải (loại hình chất thải, phương pháp quản lý như tái sử dụng, tái chế).  Xã hội (Social - S): Trụ cột xã hội đề cập đến cách doanh nghiệp tương tác và ứng xử với nhân viên, cộng đồng và khách hàng. Các yếu tố quan trọng bao gồm tạo điều kiện làm việc công bằng, đảm bảo an toàn cho nhân viên, tôn trọng quyền con người (chống lao động cưỡng bức và trẻ em), thúc đẩy tính đa dạng, công bằng và hòa nhập (giới tính, độ tuổi, chủng tộc, tôn giáo trong lực lượng lao động), đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ, và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Quản trị (Governance - G): Trụ cột quản trị đánh giá cách doanh nghiệp được điều hành và quản lý. Các yếu tố thường được xem xét bao gồm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của ban lãnh đạo, quản lý rủi ro và phòng ngừa gian lận, cũng như quản lý chi tiêu và tài chính. ESG bổ sung cho báo cáo tài chính truyền thống bằng cách bao gồm tất cả các chủ đề phi tài chính không thường được nắm bắt bởi các báo cáo này
Hiện nay, thông thường báo cáo tài chính (BCTC) thể hiện các thông tin hướng về quá khứ và đang ngày càng trở nên không đủ đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan chính của một doanh nghiệp. Kinh doanh hiện đại khuyến khích trách nhiệm xã hội, bao gồm việc chia sẻ thông tin phi tài chính về các vấn đề xã hội và nhân sự, bảo vệ môi trường, nhân quyền và các nỗ lực chống tham nhũng, cùng nhiều khía cạnh khác (Arvidsson & Dumay, 2022). Báo cáo ESG là quá trình biên soạn và công bố các báo cáo của một doanh nghiệp liên quan đến tác động của các hoạt động của doanh nghiệp đó đối với môi trường (E), xã hội (S), cũng như cách thức quản lý tổ chức (Quản trị) (G) (Raghavan, 2022). Nó bao gồm cả các thông tin công bố định tính và định lượng liên quan đến cả ba khía cạnh, thường được trình bày dưới dạng một báo cáo riêng biệt. Báo cáo bao gồm việc so sánh hiệu quả hoạt động của thực thể báo cáo với các mục tiêu, chiến lược và rủi ro ESG đã được xác định trước đó (Cohen, 2023). Trong thực tiễn ngành, các thuật ngữ ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), tính bền vững và thuật ngữ báo cáo CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) thường được sử dụng thay thế cho nhau (Raghavan, 2022).
Để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin về ESG, IFRS đã phát triển hai chuẩn mực chính: (1) IFRS S1: Tiêu chuẩn này tập trung vào việc công bố các rủi ro và cơ hội liên quan đến phát triển xanh ESG, bất kể quy mô hay lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Các yếu tố chính bao gồm: Yêu cầu công bố: Doanh nghiệp phải báo cáo các yếu tố bền vững ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tài chính trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đánh giá tính trọng yếu: Tập trung vào các vấn đề bền vững quan trọng nhất đối với doanh nghiệp và các bên liên quan. Tăng cường khả năng so sánh: Áp dụng các phương pháp đo lường và trình bày thống nhất, giúp so sánh dữ liệu dễ dàng hơn. (2) IFRS S2: Tiêu chuẩn này đặc biệt tập trung vào các yếu tố khí hậu, khuyến khích doanh nghiệp tích hợp rủi ro và cơ hội khí hậu vào chiến lược tài chính. Các yếu tố chính bao gồm: Báo cáo rủi ro khí hậu: Doanh nghiệp cần công bố các rủi ro vật lý và rủi ro chuyển đổi liên quan đến biến đổi khí hậu. Phân tích tình huống: Khuyến nghị doanh nghiệp dự báo và đánh giá tác động của các yếu tố khí hậu trong tương lai. Số liệu và mục tiêu: Công bố các chỉ số quan trọng như lượng khí thải nhà kính, sử dụng năng lượng và các mục tiêu giảm phát thải.
Các công ty niêm yết có báo cáo ESG chất lượng sẽ thu hút các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh trung thành hơn, những người sẽ hỗ trợ tài chính trong thời kỳ khủng hoảng; và các công ty niêm yết thành công (ít nợ hơn và có nhiều dòng tiền tự do hơn) sẽ có đủ nguồn lực để tài trợ cho báo cáo ESG chất lượng, và những công ty như vậy thường phản ứng tốt trong thời kỳ khủng hoảng. Ngoài những điều đã nêu ở trên, các công ty toàn cầu đang tích hợp các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) vào các mục tiêu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của họ, đặc biệt tập trung vào các vấn đề ESG. Để giải quyết các mối quan ngại về xã hội và môi trường của thế giới, họ thiết lập các mục tiêu chính xác với các chỉ tiêu và chỉ số tương ứng.
2. Tích hợp ESG vào báo cáo tài chính – xu hướng cho một tương lai bền vững cho doanh nghiệp
Các yếu tố bền vững đang trở thành một phần không thể thiếu trong việc ra quyết định đầu tư, dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các tổ chức trong việc cung cấp thông tin chất lượng cao, có thể so sánh trên toàn cầu về các rủi ro và cơ hội liên quan đến tính bền vững. Để đáp ứng nhu cầu này, vào tháng 11 năm 2021, Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) đã được thành lập. Nhận thức được tầm quan trọng của các khuôn khổ hiện hành và sự cần thiết phải hợp lý hóa thị trường, ISSB đã kết hợp và tận dụng các nỗ lực báo cáo hướng đến nhà đầu tư, bao gồm (Tiêu chuẩn SASB, 2024): Tiêu chuẩn SASB; Khuyến nghị của Nhóm Đặc nhiệm về Công bố Thông tin Tài chính liên quan đến Khí hậu (TCFD); Khuôn khổ Báo cáo Tích hợp; và Khuôn khổ của Hội đồng Tiêu chuẩn Công bố Thông tin về Khí hậu (CDSB). ISSB tạo ra các Tiêu chuẩn Công bố Thông tin Bền vững IFRS với mục tiêu đáp ứng các yêu cầu thông tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin liên quan đến quyết định một cách hiệu quả từ các công ty đến thị trường vốn toàn cầu. Vào tháng 3 năm 2022, các cuộc thảo luận đã bắt đầu về việc ban hành hai tiêu chuẩn mới. Chuẩn mực IFRS S1: Yêu cầu chung về công bố thông tin tài chính liên quan đến tính bền vững và chuẩn mực IFRS S2: Công bố thông tin liên quan đến khí hậu được ban hành vào tháng 6 năm 2023. Ngày dự kiến ​​bắt đầu áp dụng các chuẩn mực này vào báo cáo tài chính là ngày 1 tháng 1 năm 2024. 
Theo IFRS S1, các tổ chức phải báo cáo tất cả các rủi ro và cơ hội liên quan đến tính bền vững có thể tác động ngay lập tức, trung hạn hoặc dài hạn đến dòng tiền, nguồn tài trợ hoặc chi phí vốn của đơn vị báo cáo. Ngược lại, IFRS S2 yêu cầu các đơn vị phải công bố chi tiết về các rủi ro và cơ hội liên quan đến khí hậu. Việc công bố này nhằm mục đích hỗ trợ người sử dụng chính của báo cáo tài chính tổng hợp trong việc phân bổ nguồn lực cho đơn vị báo cáo. Các công ty có thể cung cấp cho nhà đầu tư thông tin cần thiết để hiểu các rủi ro và cơ hội liên quan đến tính bền vững bằng cách tích hợp IFRS S1 và S2, cùng với các nguồn lực bổ sung như Chuẩn mực SASB. Các Khuyến nghị của TCFD được tích hợp đầy đủ vào cả IFRS S1 và IFRS S2. Các công ty tuân thủ Khuyến nghị của TCFD và Chuẩn mực SASB sẽ được biên soạn theo IFRS S1 và IFRS S2. Khi các đơn vị lập báo cáo và nhà đầu tư chuyển sang áp dụng Tiêu chuẩn ISSB, ISSB tích cực khuyến khích họ làm như vậy và sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao Tiêu chuẩn SASB miễn là chúng vẫn được sử dụng.
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Hình 1. Ý nghĩa của các tiêu chuẩn SASB trong IFRS S1 và IFRS S2
Hiệu quả và tác động ESG của một tổ chức được truyền đạt thông qua báo cáo ESG, mặc dù định dạng, nội dung và đối tượng mục tiêu của các báo cáo này có thể khác nhau. Nhiều công ty đang dần áp dụng báo cáo ESG để đáp ứng nhu cầu thông tin của các bên liên quan và thể hiện cam kết quản lý rủi ro ESG. Nhu cầu ngày càng tăng đối với các tiêu chuẩn công bố thông tin toàn cầu và dữ liệu chất lượng cao được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong việc đánh giá tác động của các vấn đề ESG đến giá trị doanh nghiệp. Mặc dù các khuôn khổ và hướng dẫn báo cáo tự nguyện đã tồn tại, nhưng việc thiếu các tiêu chuẩn chung đã dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các bên liên quan. Do đó, các bên liên quan đã yêu cầu IFRS tận dụng chuyên môn của mình trong việc xây dựng các chuẩn mực kế toán toàn cầu để phát triển báo cáo bền vững được tiêu chuẩn hóa toàn cầu. Tuy nhiên, các phương pháp tiếp cận khác nhau và thiếu các tiêu chuẩn thống nhất cho thấy cần phải phát triển và tiêu chuẩn hóa hơn nữa các khuôn khổ báo cáo ESG, từ đó có nhiều khả năng giành được lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút nhà đầu tư và duy trì lòng tin của các bên liên quan.
3. Kết luận
Báo cáo ESG nhằm mục đích làm sáng tỏ các tác động ESG của một công ty đối với tất cả các bên liên quan. Việc sử dụng các công nghệ hiện đại cho kế toán và báo cáo ESG, cùng với một khuôn khổ vững chắc gắn liền với các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), có thể đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà đầu tư và trao quyền cho ban quản lý trong việc ra quyết định chiến lược. Cách tiếp cận này yêu cầu các tập đoàn phải tiết lộ cả tác động trực tiếp và gián tiếp, bao gồm cả những hệ lụy đối với nền kinh tế và xã hội. Hiệu suất ESG kém hơn so với các đối thủ cạnh tranh có thể dẫn đến bất lợi cạnh tranh trên thị trường tài chính, sự tham gia của người tiêu dùng và việc thu hút nhân tài. Những người tiên phong trong báo cáo ESG toàn diện và hiệu quả đã chứng kiến ​​sự thành công trên phạm vi toàn cầu, và xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển.
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